
TT Đợt TN Số QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành
1 SP2 2608 12/06/2023 B1406509 Trần Thị Cẩm Nhung  12/11/1995 N SP14X3A1 Giáo dục Tiểu học

2 SP2 2608 12/06/2023 B1912474 Nguyễn Thị Quế Anh  25/02/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

3 SP2 2608 12/06/2023 B1912476 Nguyễn Thị Mỹ Âu  10/02/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

4 SP2 2608 12/06/2023 B1912478 Nguyễn Thị Ái Duyên  11/02/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

5 SP2 2608 12/06/2023 B1912479 Nguyễn Ngọc Duyên  15/09/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

6 SP2 2608 12/06/2023 B1912481 Phạm Thị Hải  10/03/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

7 SP2 2608 12/06/2023 B1912482 Nguyễn Thị Thu Huệ  29/07/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

8 SP2 2608 12/06/2023 B1912483 Ngô Thị Ngọc Hương  30/12/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

9 SP2 2608 12/06/2023 B1912484 Phạm Nguyễn Trúc Mai  14/09/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

10 SP2 2608 12/06/2023 B1912487 Nhữ Nguyễn Thanh Ngân  12/02/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

11 SP2 2608 12/06/2023 B1912489 Lê Trần Bảo Ngọc  28/06/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

12 SP2 2608 12/06/2023 B1912490 Nguyễn Thị Kim Ngọc  12/04/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

13 SP2 2608 12/06/2023 B1912491 Phạm Mai Ngọc  29/08/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

14 SP2 2608 12/06/2023 B1912493 Nguyễn Xuân Yến Nhi  28/05/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

15 SP2 2608 12/06/2023 B1912495 Nguyễn Quỳnh Như  02/03/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

16 SP2 2608 12/06/2023 B1912496 Nguyễn Phượng Oanh  15/10/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

17 SP2 2608 12/06/2023 B1912497 Chau Bô Si  16/11/2001 SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

18 SP2 2608 12/06/2023 B1912498 Mai Hoàng Thái  21/02/2001 SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

19 SP2 2608 12/06/2023 B1912499 Lê Trần Anh Thư  28/04/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

20 SP2 2608 12/06/2023 B1912500 Trần Thị Hoài Thương  26/11/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

21 SP2 2608 12/06/2023 B1912501 Kim Nguyễn Tiết Trinh  11/07/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

22 SP2 2608 12/06/2023 B1912502 Trần Thị Mai Xuân  16/04/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

23 SP2 2608 12/06/2023 B1912503 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến  29/07/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

24 SP2 2608 12/06/2023 B2000671 Võ Thị Như Quỳnh  30/03/1997 N SP20X3A2 Giáo dục Tiểu học

25 SP2 2608 12/06/2023 B1700876 Tô Thị Cẩm Tú  16/02/1999 N SP1716A1 Sư phạm Địa lý

26 SP2 2608 12/06/2023 B1801047 Trịnh Kim Thơi  06/06/2000 N SP1816A1 Sư phạm Địa lý

27 SP2 2608 12/06/2023 B1901320 Trần Thị Ngọc Bích  17/06/2001 N SP1916A1 Sư phạm Địa lý

28 SP2 2608 12/06/2023 B1901321 Khưu Minh Đông  25/06/2001 SP1916A1 Sư phạm Địa lý

29 SP2 2608 12/06/2023 B1901323 Nguyễn Thu Hà  19/05/2001 N SP1916A1 Sư phạm Địa lý

30 SP2 2608 12/06/2023 B1901324 Nguyễn Thị Như Huỳnh  10/09/2001 N SP1916A1 Sư phạm Địa lý

31 SP2 2608 12/06/2023 B1901326 Trương Hứa Mạnh Huỳnh  09/05/2000 SP1916A1 Sư phạm Địa lý

32 SP2 2608 12/06/2023 B1901327 Huỳnh Tấn Lợi  12/06/1999 SP1916A1 Sư phạm Địa lý

33 SP2 2608 12/06/2023 B1901329 Đường Diễm My  26/10/2000 N SP1916A1 Sư phạm Địa lý

34 SP2 2608 12/06/2023 B1901330 Trần Hữu Nghĩa  08/01/2001 SP1916A1 Sư phạm Địa lý

35 SP2 2608 12/06/2023 B1901333 Quách Thị Lan Phượng  24/12/2001 N SP1916A1 Sư phạm Địa lý

36 SP2 2608 12/06/2023 B1901335 Nguyễn Hữu Tiến  23/08/2001 SP1916A1 Sư phạm Địa lý
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37 SP2 2608 12/06/2023 B1901337 Bùi Trọng Trí  06/04/2001 SP1916A1 Sư phạm Địa lý

38 SP2 2608 12/06/2023 B1700319 Cao Ngọc Trân  12/09/1999 N SP1709A1 Sư phạm Hóa học

39 SP2 2608 12/06/2023 B1900955 Lê Huỳnh Đức Anh  11/06/2001 SP1909A1 Sư phạm Hóa học

40 SP2 2608 12/06/2023 B1900956 Nguyễn Thanh Hùng Anh  17/12/2001 SP1909A1 Sư phạm Hóa học

41 SP2 2608 12/06/2023 B1900958 Vũ Ngọc Bảo Châu  03/09/2001 N SP1909A1 Sư phạm Hóa học

42 SP2 2608 12/06/2023 B1900960 Trần Ngọc Đan  17/04/2001 N SP1909A1 Sư phạm Hóa học

43 SP2 2608 12/06/2023 B1900961 Trần Thanh Huy  07/05/2001 SP1909A1 Sư phạm Hóa học

44 SP2 2608 12/06/2023 B1900962 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  25/01/2001 N SP1909A1 Sư phạm Hóa học

45 SP2 2608 12/06/2023 B1900964 Đinh Thị Thanh Loan  20/02/2001 N SP1909A1 Sư phạm Hóa học

46 SP2 2608 12/06/2023 B1900965 Phan Huỳnh Kim Pha  26/05/2001 N SP1909A1 Sư phạm Hóa học

47 SP2 2608 12/06/2023 B1900966 Huỳnh Thái  28/07/2001 SP1909A1 Sư phạm Hóa học

48 SP2 2608 12/06/2023 B1900967 Nguyễn Thị Kim Tho  22/05/2001 N SP1909A1 Sư phạm Hóa học

49 SP2 2608 12/06/2023 B1900968 Ngô Thị Kiều Tiên  20/05/2001 N SP1909A1 Sư phạm Hóa học

50 SP2 2608 12/06/2023 B1900969 Nguyễn Phan Nhật Trường  23/08/2001 SP1909A1 Sư phạm Hóa học

51 SP2 2608 12/06/2023 B1901367 Danh Thảo Dân  08/11/2001 SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

52 SP2 2608 12/06/2023 B1901368 Lý Thành Hưng  15/01/2001 SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

53 SP2 2608 12/06/2023 B1901369 Trần Trung Kiên  13/02/2001 SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

54 SP2 2608 12/06/2023 B1901370 Nguyễn Tuấn Kiệt  23/03/2001 SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

55 SP2 2608 12/06/2023 B1901374 Lê Thị Yến Nhi  06/04/2001 N SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

56 SP2 2608 12/06/2023 B1901375 Tăng Ngọc Kim Phụng  16/09/2001 N SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

57 SP2 2608 12/06/2023 B1901376 Trần Ngọc Thu  09/06/2001 N SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

58 SP2 2608 12/06/2023 B1901377 Ngô Thị Thủy Tiên  13/06/2001 N SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

59 SP2 2608 12/06/2023 B1901379 Trần Thị Bích Trâm  18/11/2001 N SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

60 SP2 2608 12/06/2023 B1901380 Cao Thị Diễm Trinh  11/11/2001 N SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

61 SP2 2608 12/06/2023 B1901382 Trần Quốc Việt  06/04/2001 SP1918A1 Sư phạm Lịch sử

62 SP2 2608 12/06/2023 B1801064 Lê Thị Ngọc Như  09/09/2000 N SP1817A1 Sư phạm Ngữ văn

63 SP2 2608 12/06/2023 B1901341 Nguyễn Thị Trâm Anh  07/10/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

64 SP2 2608 12/06/2023 B1901345 Trần Ngọc Dung  17/11/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

65 SP2 2608 12/06/2023 B1901346 Đoàn Võ Khánh Duyên  17/11/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

66 SP2 2608 12/06/2023 B1901347 Thạch Thị Mỹ Hạnh  01/07/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

67 SP2 2608 12/06/2023 B1901348 Lê Trần Gia Hân  02/11/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

68 SP2 2608 12/06/2023 B1901349 Liêu Nguyễn Gia Hân  05/01/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

69 SP2 2608 12/06/2023 B1901352 Nguyễn Thị Thảo Loan  06/05/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

70 SP2 2608 12/06/2023 B1901353 Nguyễn Thị Cẩm Lụa  15/02/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

71 SP2 2608 12/06/2023 B1901356 Bùi Điền Nguyên  27/07/2001 SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

72 SP2 2608 12/06/2023 B1901358 Trần Thị Huỳnh Như  06/08/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

73 SP2 2608 12/06/2023 B1901359 Nguyễn Thị Kim Phương  21/01/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

74 SP2 2608 12/06/2023 B1901361 Nguyễn Ngọc Sương  27/08/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn
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75 SP2 2608 12/06/2023 B1901363 Phan Nguyễn Thanh Tân  02/08/2001 SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

76 SP2 2608 12/06/2023 B1901364 Huỳnh Lê Anh Thư  15/04/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

77 SP2 2608 12/06/2023 B1901366 Phan Huyền Trân  26/02/2001 N SP1917A1 Sư phạm Ngữ văn

78 SP2 2608 12/06/2023 B1700343 Nguyễn Lý Lắng  15/09/1998 N SP1710A1 Sư phạm Sinh học

79 SP2 2608 12/06/2023 B1908932 Hồ Thế Anh  17/11/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

80 SP2 2608 12/06/2023 B1908934 Trần Lê Ngọc Dung  10/02/2001 N SP19U8A1 Sư phạm Tin học

81 SP2 2608 12/06/2023 B1908936 Phạm Lê Đông Dương  29/08/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

82 SP2 2608 12/06/2023 B1908937 Lê Văn Hậu  08/10/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

83 SP2 2608 12/06/2023 B1908939 Nguyễn Nhật Khang  02/12/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

84 SP2 2608 12/06/2023 B1908942 Nguyễn Tuấn Kiệt  20/03/2000 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

85 SP2 2608 12/06/2023 B1908944 Lê Phan Định Luật  30/12/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

86 SP2 2608 12/06/2023 B1908945 Nguyễn Thị Trúc My  05/02/2001 N SP19U8A1 Sư phạm Tin học

87 SP2 2608 12/06/2023 B1908946 Lê Kim Ngân  29/04/2001 N SP19U8A1 Sư phạm Tin học

88 SP2 2608 12/06/2023 B1908949 Đặng Nguyễn Thái Nhân  31/12/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

89 SP2 2608 12/06/2023 B1908950 Hồng Phú Nhắn  01/09/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

90 SP2 2608 12/06/2023 B1908952 Nguyễn Bùi Minh Tân  31/03/2001 SP19U8A1 Sư phạm Tin học

91 SP2 2608 12/06/2023 B1908954 Nguyễn Thị Mai Thảo  01/05/2001 N SP19U8A1 Sư phạm Tin học

92 SP2 2608 12/06/2023 B1800230 Nguyễn Đức Nghĩa  11/08/2000 SP1801A1 Sư phạm Toán học

93 SP2 2608 12/06/2023 B1900357 Đặng Hoài An  27/08/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

94 SP2 2608 12/06/2023 B1900358 Dương Ngọc Bích  18/01/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

95 SP2 2608 12/06/2023 B1900359 Quách Bảo Duy  17/10/2001 SP1901A1 Sư phạm Toán học

96 SP2 2608 12/06/2023 B1900361 Đỗ Thị Thu Hà  13/09/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

97 SP2 2608 12/06/2023 B1900364 Nguyễn Hoàng Khang  07/09/2001 SP1901A1 Sư phạm Toán học

98 SP2 2608 12/06/2023 B1900365 Trương Vi Khánh  02/09/2001 SP1901A1 Sư phạm Toán học

99 SP2 2608 12/06/2023 B1900366 Huỳnh Tuyết Ngân  20/04/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

100 SP2 2608 12/06/2023 B1900367 Đỗ Nguyễn Như Ngọc  22/10/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

101 SP2 2608 12/06/2023 B1900368 Đào Thái Nguyên  20/02/2001 SP1901A1 Sư phạm Toán học

102 SP2 2608 12/06/2023 B1900369 Huỳnh Chí Nhân  16/03/2001 SP1901A1 Sư phạm Toán học

103 SP2 2608 12/06/2023 B1900370 Ngô Thành Phát  30/12/2001 SP1901A1 Sư phạm Toán học

104 SP2 2608 12/06/2023 B1900374 Nguyễn Thị Mỹ Phượng  30/08/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

105 SP2 2608 12/06/2023 B1900375 Nguyễn Thị Thảo Quyên  13/05/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

106 SP2 2608 12/06/2023 B1900376 Hồ Thị Bé Thảo  10/05/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

107 SP2 2608 12/06/2023 B1900377 Trần Thị Thanh Thúy  18/06/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

108 SP2 2608 12/06/2023 B1900378 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  14/03/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

109 SP2 2608 12/06/2023 B1900380 Nguyễn Thanh Trí  18/07/1999 SP1901A1 Sư phạm Toán học

110 SP2 2608 12/06/2023 B1900382 Ngô Thảo Uyên  03/11/2000 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

111 SP2 2608 12/06/2023 B1900383 Lưu Thị Hải Yến  08/01/2001 N SP1901A1 Sư phạm Toán học

112 SP2 2608 12/06/2023 C1900249 Trần Thị Mỹ Huệ  01/12/1998 N SP1901A1 Sư phạm Toán học
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113 SP2 2608 12/06/2023 B1900384 Nguyễn Bảo Duy  13/12/2001 SP1902A1 Sư phạm Vật lý

114 SP2 2608 12/06/2023 B1900385 Trương Đỗ Anh Kha  05/02/2001 SP1902A1 Sư phạm Vật lý

115 SP2 2608 12/06/2023 B1900389 Nguyễn Thị Trúc Mai  29/04/2001 N SP1902A1 Sư phạm Vật lý

116 SP2 2608 12/06/2023 B1900390 Phan Thị Thanh Ngân  14/05/2001 N SP1902A1 Sư phạm Vật lý

117 SP2 2608 12/06/2023 B1900392 Mai Thị Yến Nhi  02/12/2001 N SP1902A1 Sư phạm Vật lý

118 SP2 2608 12/06/2023 B1900393 Phú Như Thảo  25/04/2001 N SP1902A1 Sư phạm Vật lý

119 SP2 2608 12/06/2023 B1900394 Phạm Thị Tuyết Trinh  25/05/2001 N SP1902A1 Sư phạm Vật lý

120 SP2 2608 12/06/2023 B1900396 Trần Khánh Vy  10/03/2001 N SP1902A1 Sư phạm Vật lý

121 SP2 2608 12/06/2023 B1900398 Lê Thị Như Ý  27/05/2001 N SP1902A1 Sư phạm Vật lý

122 SP2 2608 12/06/2023 C2000083 Phạm Thị Kim Lan  07/08/1987 N SP2002A2 Sư phạm Vật lý
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